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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Nội dung đánh giá 

Sử dụng 
tiêu chí 

đạt, không 
đạt 

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

Đặc tính, thông số kỹ 
thuật của hàng hóa 

* Đối với con giống 
- Nhà thầu miêu tả Con giống có đặc tính, yêu 
cầu kỹ thuật đáp ứng tất cả các yêu cầu tại 
Chương V của E-HSMT. 
Miêu tả được các đặc tính chung của con 
giống bao gồm: ngoại hình, đặc điểm sinh 
trưởng, tuổi thành thục, thời gian phối giống, 
thời gian mang thai…; 
Miêu tả được nguồn gốc giống  
- Có phiếu trả lời âm tính với bệnh (LMLM, 
THT, Viêm da nổi cục, nội ngoại ký sinh 
trùng) - Có xác nhận của cơ quan thú y khi lấy 
mẫu. 

+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh 
minh họa chứng minh hàng hóa chào thầu đáp 
ứng yêu cầu tại Mục 2, Chương V. Yêu cầu về 
kỹ thuật; 

* Đối với thức ăn hỗn hợp: 

+ Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy thức 
ăn hỗn hợp của cơ quan chức năng; Bản tự 
công bố hợp quy thức ăn.  

+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh 
minh họa chứng minh hàng hóa chào thầu đáp 
ứng yêu cầu tại Mục 2, Chương V. Yêu cầu về 
kỹ thuật; 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu 
trên 

Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.  
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Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế 
của các giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức cung cấp hàng 
hóa: Như vận chuyển hàng hóa 
bằng phương tiện nào, có biện 
pháp đảm bảo an toàn lao động, 
vệ sinh môi trường, cách thức 
và quy trình giao hàng, địa điểm 
cung cấp, phương pháp kiểm tra 
chất lượng hàng hóa trước khi 
giao hàng và tiến hành cung cấp 
cho chủ đầu tư. 

 + Lập  kế hoạch chi  tiết triển  khai 
thực  hiện  gói  thầu  (từ khi  ký  hợp 
đồng  đến  khi  bàn  giao  nghiệm thu); 
 +  Biện  pháp  tổ  chức  cung  cấp hàng  
hóa  (vận chuyển, cách  thức  và quy  
trình  giao  nhận,  đảm  bảo chất  
lượng,  hướng  dẫn  sử dụng hàng  hóa  
tại  đơn  vị trực  tiếp  sử dụng tài sản 
trước khi nghiệm thu, bàn giao; 
+ Giải  pháp  phối  hợp  cùng Chủ đầu  
tư đến  điểm  chăn  nuôi  kiểm tra số 
lượng, chất lượng con giống cung cấp 
cho gói thầu trước khi ký hợp đồng. 
+ Nhà thầu cung cấp tối thiểu 3 
phương tiện vận chuyển phù hợp ( sàn 
chống trượt,....) để đảm bảo con giống 
được an toàn trong cả quá trình vận 
chuyển và giao hàng (nhà thầu có tài 
liệu chứng minh). Phương tiện vận 
chuyển phải có đăng ký, đăng kiểm, 
bảo hiểm còn hiệu lực, đúng quy định 
(có tài liệu chứng minh). Xe vận 
chuyển có lắp đặt hệ thống thiết bị 
nâng – hạ hàng hóa, việc trang bị thiết 
bị này nhằm bảo đảm quá trình đưa 
con giống từ trên xe xuống diễn ra an 
toàn, hạn chế tối đa nguy cơ trầy xước, 
gãy chân hoặc gây tổn thương cho con 
giống trong quá trình giao nhận. 
– (có tài liệu chứng minh). Lái xe phải 
có bằng cấp theo quy định. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu 
nêu trên 

Không đạt 

3. Tiến độ cung cấp hàng hóa 

Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa 
hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Đạt 

Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng 
hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp 
hàng hóa nhưng không hợp lý, không 

Không đạt 
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khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật. 

4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường 

4.1 Khả năng thích ứng về địa lý 

Khả năng thích ứng về địa lý. 

Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn 
thích ứng về địa lý, nhà thầu thuyết 
minh hàng hoá được cung cấp hoàn 
toàn thích ứng về mặt địa lý của con 
giống dự thầu. 

Đạt 

Hàng hóa được cung cấp không hoàn 
toàn thích ứng về địa lý. Nhà thầu 
thuyết minh hàng hoá được cung cấp 
thích ứng một phần về mặt địa lý của 
con giống dự thầu. 

Chấp nhận 
được 

Hàng hóa được cung cấp không thích 
ứng về địa lý. Không thuyết minh 
được, hoặc thuyết minh không hợp lý. 

Không đạt 

4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết 

Hàng hóa được cung cấp có ảnh 
hưởng tác động đến môi trường 
và đề xuất biện pháp giải quyết. 
Trường hợp Hàng hóa được 
cung cấp không có ảnh hưởng 
tác động đến môi trường thì nhà 
thầu phải có cam kết kèm theo 
và nhà thầu phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và chủ 
đầu tư về nôi dung cam kết 

Hàng hóa được cung cấp không có 
ảnh hưởng tác động nhiều đến môi 
trường và đề xuất biện pháp giải 
quyết hợp lý. 

Đạt 

Hàng hóa được cung cấp có ảnh 
hưởng tác động đến môi trường và có 
đề xuất biện pháp giải quyết. 

Chấp nhận 
được 

Hàng hóa được cung cấp có ảnh 
hưởng tác động nhiều đến môi trường 
và không đề xuất được biện pháp giải 
quyết. 

Không đạt 

5. Bảo hành 

Bảo hành và thực hiện gói thầu 

+ Bảo hành thú y 30 ngày đối với bệnh 
LMLM, THT, Viêm da nổi cục, nhiệt 
thán.  
Cam kết đổi mới hoàn toàn hàng hóa 
lỗi, hỏng do lỗi của nhà sản xuất 
- Có thuyết minh quy trình bảo hành, 

bảo trì sản phẩm; 
- Có cam kết đổi trả và cung cấp lại 
con giống khác tương đương nếu tại 

Đạt 
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thời điểm kiểm tra bàn giao con 
giống không đạt yêu cầu về đặc tính, 
kỹ thuật theo hợp đồng đã ký hoặc có 
các khuyết tật phát sinh trong quá 
trình vận chuyển hoặc do các nguyên 
nhân khác có thể gây bất lợi làm ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh tế; 
- Cam kết có mặt trong thời gian 
không quá 12 giờ kể từ khi nhận 
được thông báo của chủ đầu tư hoặc 
các hộ gia đình hưởng lợi từ dự án để 
thực hiện bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 
phòng bệnh khi xẩy ra dịch (nếu có). 
- Cán bộ bảo hành phải đáp ứng yêu 
cầu theo quy định của Pháp luật. 
- Nhà thầu mô tả các dịch vụ sau bán 
hàng được cung cấp hợp lý, khả thi. 
- Bảo hành thức ăn 30 ngày 
Bảo hành dưới 30 ngày đối với bệnh 
LMLM, THT, Viêm da nổi cục, nhiệt 
thán 
Không có cam kết đổi mới hoàn toàn 
hàng hóa lỗi, hỏng do lỗi của nhà sản 
xuất. 

Không đạt 

6. Yêu cầu khác 

Kiểm tra tại thực địa cơ sở chăn 
nuôi và số lượng Bò giống cung 
cấp cho gói thầu tại cơ sở chăn 
nuôi 

Có bản cam kết tại trang trại có đầy đủ 
số lượng Bò giống theo yêu cầu tại 
mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT, 
cam kết có trách nhiệm sẵn sàng phục 
vụ Chủ đầu tư đến khảo sát thực địa tại 
cơ sở chăn nuôi khi có yêu cầu của 
Chủ đầu tư trong quá trình đánh giá 
(mọi chi phí liên quan sẽ do nhà thầu 
chịu) 

Đạt 

Không có bản cam kết hoặc có bản 
cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu 
trên hoặc có bản cam kết đáp ứng yêu 
cầu trên nhưng khi Chủ đầu tư đến 
khảo sát thực địa tại cơ sở chăn nuôi 
không đạt yêu cầu, không đủ số lượng 

Không đạt 
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Bò giống theo yêu cầu tại mẫu số 01A 
Chương IV của E-HSMT 

7. Tính hợp lệ của hàng hoá   

Tài liệu chứng minh tính hợp lệ 
của hàng hoá. 

   - Đối với bò giống Nhà thầu nộp 
giấy an toàn dịch bệnh đối với bệnh 
Lở mồm long móng, tụ huyết trùng, 
viêm da nổi cục (còn hiệu lực) 
   - Giấy chứng nhận kiểm dịch (đối 
với trường hợp con giống vận chuyển 
từ tỉnh khác đến địa bàn thực hiện dự 
án) 
   - Cơ sở sản xuất giống có Quy trình 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quy định (có tài liệu chứng minh) 
   - Nhà thầu Đủ điều kiện kinh doanh 
các mặt hàng trong gói thầu (có tài 
liệu chứng minh) 
 - Trang trại chăn nuôi phải đáp ứng 
các quy định về môi trường. Nước 
thải từ hoạt động chăn nuôi phải đạt 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia trước 
khi xả ra môi trường hoặc tái sử dụng 
cho hoạt động trồng trọt (có tài liệu 
chứng minh) 

Đạt 

Nhà thầu không nộp tài liệu theo yêu 
cầu trên 

Không đạt 

Trình bày kế hoạch khi xảy ra 
dịch bệnh 

Nhà thầu phải có kế hoạch ứng phó 
trong trường hợp xảy ra dịch bệnh 
trên địa bàn triển khai dự án 

Đạt 

Nhà thầu không có kế hoạch ứng phó 
trong trường hợp xảy ra dịch bệnh 
trên địa bàn triển khai dự án 

Không đạt 

Hồ sơ công bố TCCS của giống 
Bò giống 

Nhà thầu nộp Văn bản tiếp nhận hồ sơ 
công bố TCCS của Bò giống do cơ 
quan cấp có thẩm quyền tiếp nhận 

Đạt 
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Nhà thầu không nộp Văn bản tiếp 
nhận hồ sơ công bố TCCS Bò giống 
do cơ quan cấp có thẩm quyền tiếp 
nhận 

Không đạt 

Tài liệu chứng minh con giống 
đã được tiêm phòng đầy đủ vắc 
xin (LMLM, THT, Viêm da nổi 
cục, nhiệt thán) và có xét 
nghiệm kháng thể LMLM. 

- Đối với bò Nhà thầu cung cấp phiếu 
trả lời kết quả xét nghiệm kháng thể 
lở mồm long móng serotype O (thời 
gian không quá 01 tháng đến thời 
điểm đóng thầu, đạt tỷ lệ dương tính 
theo quy định)  

-Nhà thầu cung cấp phiếu trả lời kết 
quả xét nghiệm kháng thể Tụ huyết 
trùng Bò (trong thời gian không quá 2 
tháng đến thời điểm đóng thầu, đạt 
tiêu chuẩn theo quy định) 

- Đối với bò Nhà thầu Có tài liệu 
chứng minh con giống đã được tiêm 
phòng 2 lần vắc xin  (LMLM, THT, 
Viêm da nổi cục, nhiệt thán) được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xác 
minh theo quy định), khoảng cách 
giữa 2 lần tiêm tối thiểu 21 ngày tính 
đến thời điểm đóng thầu. cán bộ thực 
hiện việc tiêm phòng phải đảm bảo 
theo quy định của pháp luật hiện hành 
(có chứng chỉ hành nghề thú y). (Nhà 
thầu phải có tài liệu chứng minh vắc 
xin tiêm cho con giống còn hạn sử 
dụng, được bảo quản đúng quy định, 
có hoá đơn và nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng được phép lưu hành tại Việt 
Nam) 
Con giống đã được tẩy nội ngoại ký 
sinh trùng (Có tài liệu chứng minh và 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xác minh) thuốc tẩy nội ngoại ký sinh 
trùng có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ, có 
hoá đơn chứng minh. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu 
nêu trên 

Không đạt 
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8. Dịch vụ liên quan 

Cung cấp dịch vụ liên quan 

Nhà thầu có cam kết và thuyết minh 
từng vị trí nhân sự cho các dịch vụ 
liên quan.  

Nhân sự có bằng cấp như sau: 

+ 1 nhân sự tốt nghiệp trung cấp chăn 
nuôi thú y trở lên, có chứng chỉ sư 
phạm, chứng chỉ kỹ năng thực hành 
nghề hoặc tương đương (có tài liệu 
chứng minh) 

+ 1 nhân sự tập huấn có chuyên môn 
hoặc hiểu biết pháp luật để đáp ứng 
yêu cầu gói thầu (có tài liệu chứng 
minh) 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết và thiếu 
thuyết minh từng vị trí nhân sự cho 
các dịch vụ liên quan như trên.  

Không đạt 

9. Uy tín của nhà thầu 

Uy tín của nhà thầu thông qua 
việc thực hiện các hợp đồng 
tương tự và tham gia dự thầu 
trước đó trong thời gian 03 năm 
gần đây, tính đến thời điểm đóng 
thầu. 

Không có hợp đồng tương tự chậm 
tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của 
nhà thầu và không đang trong thời 
gian bị cấm tham gia đấu thầu hoặc bị 
kết luận là gian lận, không trung thực 
trong đấu thầu tại bất kỳ cơ quan, đơn 
vị nào, trong 3 năm trở lại đây không 
có dự án cung cấp Bò, xảy ra dịch 
bệnh (LMLM, THT, Viêm da nổi cục, 
nhiệt thán). Có cam kết kèm theo. 
Trường hợp phát hiện nhà thầu cam 
kết không trung thực thì nhà thầu sẽ bị 
đánh giá là gian lận trong đấu thầu và 
E-HSDT sẽ bị loại 

Đạt 

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ 
hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà 
thầu và đang trong thời gian bị cấm 
tham gia đấu thầu hoặc bị kết luận là 
gian lận, không trung thực trong đấu 
thầu tại bất kỳ cơ quan, đơn vị nào. Có 
dự án cung cấp xảy ra dịch bệnh 

Không đạt 
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(LMLM, THT, Viêm da nổi cục, nhiệt 
thán). Không có cam kết kèm theo 

Kết luận(1) Đạt/Không 
đạt 

  

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong 
các phương pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

- Trường hợp Mục 13.5 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 12.1 
(12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) Chương IV: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

- Trường hợp Mục 13.5 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 12.2 
(12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C) Chương IV: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến 
nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi 
trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng 
thứ nhất. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. Đối với gói thầu mua sắm tập 
trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, áp dụng phương pháp giá thấp nhất. 


